
Đvt: Triệu đồng

Số 
TT Nội dung Dự toán được giao

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1  Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.758                          

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2

Chi sự nghiệp kinh tế (Mã đơn vị sử dụng:1037297, Chương 

414) 2.758                          

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.874                          

Kinh phí tiền lương theo NĐ 38/2019/NĐ-CP 1.285                          

Kinh phí hoạt động theo định mức 461                             

Kinh phí chi lương cho HĐLĐ 128                             

2.2 Kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương 269                             

2.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 615                             

-Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán 25                               

-Hoạt động TGPL theo TT liên tịch 10/2018/TTLT về TGPL 

trong hoạt động tố tụng 198                             

-Hoạt động TGPL  theo KH 4692/KH-UBND cho người 

khuyết tật 90                               

-Trang phục TGV (TT58/2019/TTLT-BTC-BTP) 50                               

-Hoạt động  theo TT 59/2020/TT-BTC 252                             

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Chương: 414

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TGPL ngày  04/01/2024 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh 

Hòa)
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